TUẦN 17: Chủ đề nhánh 2: Nhóm cá
(Thời gian thực hiện: Từ 29/12/2025 đến 02/01/2026).

Thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô giáo nhẹ nhàng chào đón trẻ, hỗ trợ phụ huynh gửi trẻ, trao đổi nhanh về tình hình sức khỏe, tâm trạng và những lưu ý trong ngày.

- Nhắc trẻ cởi giày dép, treo ba lô và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định để hình thành nề nếp, tính tự lập.

- Cô cho trẻ xem một mô hình hoặc tranh ảnh về cá để tạo hứng thú. Gợi mở trẻ nói về những điều bé biết: Cá sống ở đâu? Cá thở bằng gì? Cá di chuyển như thế nào? Trẻ đã từng nhìn thấy những loại cá nào?

- Trẻ chia sẻ trải nghiệm: xem cá bơi, cho cá ăn, nhìn thấy cá ở chợ, trong bể kính…

- Lồng ghép giáo dục an toàn: Không thò tay vào bể cá lạ. Không nghịch nước hoặc chạy nhảy gần bể cá để tránh trượt ngã.

- Trẻ đăng ký góc chơi theo ý thích
+ Góc nghệ thuật: tô màu con cá, làm vẩy cá bằng dấu chấm, xé dán con cá.

+ Góc xây dựng: xây “bể cá”, “đại dương thu nhỏ”.

+ Góc phân vai: đóng vai người bán cá – người mua cá.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loại cá biển, cá nước ngọt.

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

+ Cho trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng “Những chú cá đến lớp hôm nay”.

+ Trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ; đếm xem có bao nhiêu “chú cá nhỏ” trong lớp.

+ Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc để nói về tâm trạng hôm nay (vui - bình thường - mệt).

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề như: “Cá vàng bơi”, “Cá vàng tung tăng”, “Biển xanh gọi em”.
- Hô hấp: Thổi bong bóng cho cá.
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Dạy trẻ xem đồng hồ
1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ nhận biết cấu tạo cơ bản của đồng hồ: mặt đồng hồ, các chữ số từ 1–12, kim ngắn – kim dài.

- Biết đọc giờ đúng các mốc giờ tròn (1 giờ, 2 giờ, 3 giờ… 12 giờ).

- Hiểu ý nghĩa thời gian trong một ngày và liên hệ với các hoạt động của các con vật (7 giờ gà gáy, 9 giờ chim bay kiếm ăn…).

1.2. Kĩ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy logic, phán đoán thời gian.

- Rèn kỹ năng thao tác xoay kim đồng hồ.

- Phát triển kỹ năng ngôn ngữ khi trình bày giờ và hoạt động tương ứng.

1.3. Thái độ 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết sử dụng thời gian hợp lý.

- Biết yêu quý các con vật, biết chăm sóc và bảo vệ chúng.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô

- 1 đồng hồ mô hình lớn (kim xoay được).

- Các tranh hình động vật kèm tình huống thời gian: Gà gáy sáng - 7 giờ, chim kiếm ăn - 9 giờ, trâu đi ăn cỏ - 3 giờ, mèo ngủ - 10 giờ.
- Nhạc bài hát về động vật (Gà trống, mèo con, chú voi con…).

2.2. Đồ dùng của trẻ

- Ngồi theo vòng tròn, đồng hồ mini trước mặt.
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.

- Cô hỏi: Buổi sáng mấy giờ thì gà trống thường gáy nhỉ?

- Các con có biết xem đồng hồ để biết mấy giờ không?
→ Dẫn dắt vào bài: Hôm nay cô và các con cùng học cách xem đồng hồ nhé!

2. Nội dung

* HĐ 1: Giới thiệu về chiếc đồng hồ:
- Hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu về đồng hồ và xem giờ đúng trên đồng hồ đấy!
- Cô đố các con: Trên mặt đồng hồ có bao nhiêu số? 
-> Cho 1trẻ lên chỉ - Cả lớp đếm số!
- Ai có nhận xét gì về các con số trên mặt đồng hồ? => Trên mặt đồng hồ có 12 chữ số, từ số 1 đến số 12, chúng được gắn cố định vào mặt đồng hồ và cách đều nhau đấy! Mời các con cùng đọc các chữ số với cô nào.
- Ngoài các con số ra, trên mặt đồng hồ còn có gì nữa? Trên đồng hồ có tất cả mấy kim?
=> Các con ạ, ngoài số ra trên mặt đồng hồ còn có 3 kim đấy! Các kim được gắn cố định vào 1 điểm giữa của đồng hồ, và chúng đều có thể quay được theo 1 chiều đấy!
- Độ dài của 3 kim như thế nào với nhau?
Vậy theo các con kim ngắn nhất là kim gì?
Còn kim dài hơn là kim gì?
Kim dài nhất?
=> Các con ạ, 3 chiếc kim đồng hồ có độ dài không bằng nhau, kim ngắn nhất là kim chỉ giờ, kim dài hơn là kim chỉ phút và kim dài nhất là kim chỉ giây đấy!
=> Cô chốt lại Đồng hồ có 12 số xếp theo đường vòng tròn, có 3 kim: kim ngắn nhất là kim chỉ giờ, kim dài hơn là kim chỉ phút,kim dài nhất là kim chi giây.
*HĐ 2: Dạy trẻ cách xem đồng hồ:
Trước tiên để tham gia được trò chơi của cô Đồng hồ, cô Phượng sẽ dạy các con xem giờ đúng nhé!
+ Ai đã biết xem giờ rồi? Vì sao con biết?
+ Bạn nhỏ nào cho cô biết giờ đúng là khi kim trên đồng hồ chỉ ntn?
=> Giờ đúng là khi kim phút và kim giây chỉ vào số 12, còn kim giờ chỉ vào 1 số bất kì trên mặt đồng hồ.
- Các con hãy quan sát xem đồng hồ đang chỉ mấy giờ?.
- Còn đây là mấy giờ? (3 giờ) Vì sao con biết đây là 3h? (Kim phút và kim giây chỉ vào số 12, còn kim giờ chỉ vào số 3).
- Còn đây là mấy giờ? Vì sao con biết?
- Bây giờ các con hãy chỉnh đồng hồ vào giờ đúng theo yêu cầu của cô nhé!( Cô yêu cầu trẻ chỉnh giờ)
- Yêu cầu trẻ chỉnh giờ theo ý trẻ. Cô hỏi trẻ về giờ trẻ chỉnh.
* Mở rộng:
- Ngoài cách xem giờ đúng thì trên đồng hồ còn có giờ hơn và giờ kém nữa đấy! Các con ạ, các số trên đồng hồ cách đều nhau và cách nhau 5 phút. Khung giờ bên phải (từ số 12 đến số 6) biểu thị giờ hơn, khung giờ bên trái (từ số 6 đến số 12) biểu thị cho giờ kém.
- Cô chỉnh kim đồng hồ và đưa ví dụ về giờ hơn, giờ kém, giờ rưỡi giới thiệu cho trẻ biết.
HĐ 3: Luyện tập:
- Trò chơi 1: Tai ai tinh
- Các con giỏi quá và bây giờ cô đồng hồ sẽ kể cho các bạn câu chuyện về 1 bạn nhỏ tên là Nam nhé!
Các con sẽ xem và ghi nhớ lại những mốc thời gian mà bạn Nam thực hiện những hoạt động trong ngày vào những khoảng thời gian nào nhé!. Nào mời các con cùng xem nhé!
+ Ngủ dậy: 6h
+ Đi học: 8h
+ Ăn trưa : 10h
+ Đi ngủ: 12h
+ Bố Mẹ đón: 5h
- Vừa rồi các con đã được xem hình ảnh  về 1 ngày sinh hoạt của bạn Nam. Chào mừng các bé đến với trò chơi “Ai nhanh nhất” Trên màn hình sẽ xuất hiện lại những hình ảnh hoạt động của bạn Nam. Nhiệm vụ của các con là nhớ lại hành động đó diễn ra vào mấy giờ. Trong thời gian 5 giây, các con sẽ cùng chỉnh đồng hồ của mình đến đúng giờ đó. Hết 5 giây chúng mình sẽ cùng giơ cao đồng hồ và đọc thật to giờ các con vừa chỉnh lên. Các con đã rõ cách chơi chưa nào.
- Mời các con cùng đến với hình ảnh đầu tiên. 
+ Nam thức dậy – 6h sáng. 
- Các con chỉnh đồng hồ đến mấy giờ? Và đây là đáp án của chương trình. 
- Rất giỏi, mời các con cùng đến với hình ảnh thứ 2.
+  Nam đi học – 8h.
- Bạn nào có đáp án khác với đáp án của chương trình? Con đang chỉnh đồng hồ mấy giờ? Mời con chỉnh lại đồng hồ nhé!
- Chúng ta sẽ đến với hình ảnh tiếp theo. 
+ Nam ăn trưa : 10h
- Các con đã chỉnh được đồng hồ đến mấy giờ? Hãy nói cho cô và các bạn biết cách con làm? Và đây là đáp án của chương trình. 2 bạn ngồi cạnh nhau sẽ cùng kiểm tra kết quả của nhau giúp cô 
+ Đi ngủ: 12h
+ Bố Mẹ đón: 5h
- Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh
Cách chơi: Trẻ được chia thành 3 đội lần lượt từng bạn 1 lên chọn đồng hồ chỉ giờ đúng gắn lên bảng. Đội nào nhanh gắn được nhiều đồng hồ đúng đội đó sẽ giành chiến thắng.
Luật chơi: mỗi một lần lên chỉ được chọn 1 đồng hồ để gắn và khi về chạm vào tay bạn tiếp theo.
3. Kết thúc: 
- Hôm nay các con được các cô dạy gì? Hôm nay về nhà các con sẽ để ý giờ đúng trên đồng hồ và nói cho bố mẹ biết nhé!Giờ sau cô sẽ dạy các con xem giờ hơn và giờ kém các con có đồng ý không?
- Còn bây giờ mời các con cùng chia về  nhóm chơi mà mình thích nhé
+ Nhóm 1: Vẽ thêm kim cho đồng hồ chỉ giờ đúng.
+ Nhóm 2: Khoanh vào đồng hồ chỉ giờ đúng
+ Nhóm 3: Làm đồng hồ và cắt dán mặt và cùng tạo ra những chiếc đồng hồ mà mình thích dựa trên những nguyên vật liệu các cô đã chuẩn bị sẵn nhé! 
	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời: 7h

- Trẻ lắng nghe

- 12 số

- Cả lớp đếm

- Đứng cách đều nhau

- Trẻ lắng nghe

- Có kim, có 3 kim

- Trẻ lắng nghe

- Khác nhau

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.

- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ về nhóm chơi 




III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Cá ăn gì?
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Giúp trẻ hiểu được cá ăn gì trong môi trường tự nhiên. 

- Khuyến khích trẻ quan sát, tìm hiểu và phát triển sự sáng tạo qua trò chơi và hoạt động nhóm.

- Tăng cường khả năng vận động và làm việc nhóm trong môi trường ngoài trời.

1.2. Chuẩn bị

- Mô hình cá và thức ăn của cá 
- Giỏ đựng hoặc thùng rác để "thu thập thức ăn".

- Một vài món đồ chơi mô phỏng thức ăn cho cá.
- Bảng, giấy màu và bút để trẻ vẽ.

- Kính lúp để quan sát thiên nhiên.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ
- Cho trẻ xem mô hình bể cá
- Gợi ý trẻ nói về những thức ăn của cá: tảo, giáp xác, cá nhỏ, và thực vật thủy sinh.

- Giải thích một cách đơn giản: "Cá thích ăn các món như rau, cỏ dưới nước, hoặc những con tôm, cá nhỏ. Các con cá cũng rất thích ăn những thứ mềm mềm như tảo trong nước."

- Cô cho trẻ sáng tạo: trẻ dùng giấy, màu vẽ để tạo ra một bức tranh về một con cá và thức ăn của nó. Trẻ có thể vẽ cá ăn tảo, cá ăn con tôm nhỏ, hoặc bất kỳ loại thức ăn nào mà chúng đã học được.

- Sau khi vẽ xong, trẻ sẽ chia sẻ tranh của mình với các bạn trong nhóm.

- Cô tóm tắt lại những thức ăn mà cá thích ăn, nhắc lại các loại thức ăn như tảo, cá nhỏ, tôm và động vật giáp xác.

2. TCVĐ: Đi tìm thức ăn cho cá
- Giới thiệu trò chơi: Trẻ sẽ đóng vai cá và tìm thức ăn trong khu vực ngoài trời.

- Cách chơi: Các trẻ sẽ được chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm những loại thức ăn mà cá ăn trong một khu vực được chỉ định.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. Chơi tự do ở khu vui chơi cát nước
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Cửa hàng hải sản 
- Góc xây dựng: Xây bể cá
- Góc nghệ thuật: Trang trí con cá
- Góc học tập: Phân loại cá nước ngọt - Nước mặn, Cá mẹ - cá con,  ghép tranh vòng đời của cá
- Góc thư viện: Trẻ xem sách về các loài cá, San hô, sinh vật dưới đáy biển
- Góc trải nghiệm: Lau khay nước bị đổ, gắp cá bằng kẹp gỗ
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Làm vở tạo hình: Cắt dán con cá
1.1. Mục đích
- Giúp trẻ phát triển kỹ năng cắt dán, nhận thức hình học và màu sắc.

- Khuyến khích sự sáng tạo và khả năng làm việc với các vật liệu khác nhau.

- Tăng cường sự khéo léo và khả năng phối hợp tay- mắt
1.2. Chuẩn bị

- Giấy màu các loại (xanh, đỏ, vàng, cam…) Kéo, keo dán, bút chì màu

- Vở tạo hình
1.3. Hướng dẫn

- Giới thiệu về con cá: Cho trẻ chỉ ra các đặc điểm đơn giản của cá như thân dài, vây, đuôi và miệng.

- Hướng dẫn cách cắt và dán 

+ Bước 1: Cắt thân cá: Dùng giấy màu xanh (hoặc bất kỳ màu nào trẻ thích) để cắt ra hình một con cá. Bạn có thể vẽ một hình cá trên giấy trước, sau đó giúp trẻ cắt theo đường viền (hoặc nếu trẻ đã quen với việc cắt, cho trẻ tự cắt theo hình dạng cá).

+ Bước 2: Cắt vây cá: Cắt các hình tam giác nhỏ hoặc các hình vây từ giấy màu khác (ví dụ như màu cam hoặc vàng) để làm vây cho cá. Có thể dùng giấy màu hồng hoặc đỏ để tạo vây nổi bật cho cá.

- Hướng dẫn trẻ dán các vây lên thân cá, có thể dán ở các vị trí khác nhau như hai bên thân cá và phía dưới.

+ Bước 3: Cắt và dán đuôi cá: Cắt một hình vẩy hoặc hình tam giác lớn từ giấy màu và dán vào phía sau thân cá để tạo đuôi. Bạn có thể giải thích cho trẻ rằng đuôi cá giúp cá bơi.

+ Bước 4: Vẽ hoặc dán mắt cá: Dùng bút dạ hoặc bút màu để vẽ mắt cho cá. Hoặc bạn có thể cắt một hình tròn nhỏ từ giấy trắng để làm mắt, sau đó dán lên thân cá.

+ Bước 5: Tạo các chi tiết trang trí: Khuyến khích trẻ vẽ các họa tiết, hình ảnh trang trí trên thân cá như chấm bi, sọc ngang, hoặc các đường cong uốn lượn bằng bút màu.
- Sau khi tất cả các bộ phận của con cá đã được cắt, sẽ dùng keo dán để gắn các bộ phận lại với nhau: thân cá, vây, đuôi, và mắt.

- Trẻ thực hiện
- Trưng bày sản phẩm: Cô cho trẻ giới thiệu con cá của mình cho các bạn cùng lớp xem.
-  Khuyến khích các bạn khen ngợi và trò chuyện về con cá của mình: Cá của bạn có vây màu gì? Cá của bạn bơi ở đâu trong nước?…
2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Các nhóm cùng thảo luận về những quân cờ đã học 

- Các nhóm sẽ phải đọc tên và đặt vị trí các quân cờ vào đúng vị trí trên ô cờ

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ
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- Cô giáo nhẹ nhàng chào đón trẻ, hỗ trợ phụ huynh gửi trẻ, trao đổi nhanh về tình hình sức khỏe, tâm trạng và những lưu ý trong ngày.

- Nhắc trẻ cởi giày dép, treo ba lô, cất bình nước và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định để hình thành nề nếp, tính tự lập.

- Cô cho trẻ xem một mô hình hoặc tranh ảnh về cá để tạo hứng thú. Gợi mở trẻ nói về những điều bé biết: Cá sống ở đâu? Cá thở bằng gì? Cá di chuyển như thế nào? Trẻ đã từng nhìn thấy những loại cá nào?

- Trẻ chia sẻ trải nghiệm: xem cá bơi, cho cá ăn, nhìn thấy cá ở chợ, trong bể kính…

- Lồng ghép giáo dục an toàn: Không thò tay vào bể cá lạ. Không nghịch nước hoặc chạy nhảy gần bể cá để tránh trượt ngã.

- Trẻ đăng ký góc chơi theo ý thích
+ Góc nghệ thuật: tô màu con cá, làm vẩy cá bằng dấu chấm, xé dán hình con cá.

+ Góc xây dựng: xây “bể cá”, “đại dương thu nhỏ”.

+ Góc phân vai: đóng vai người bán cá – người mua cá.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loại cá biển, cá nước ngọt.

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

+ Cho trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng “Những chú cá đến lớp hôm nay”.

+ Trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ; đếm xem có bao nhiêu “chú cá nhỏ” trong lớp.

+ Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc để nói về tâm trạng hôm nay (vui - bình thường - mệt).

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề như: “Cá vàng bơi”, “Cá vàng tung tăng”, “Biển xanh gọi em”.

- Hô hấp: Thổi bong bóng cho cá.
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe “Chuyện âm nhạc: Đồng cỏ hoà ca”

1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện, biết các nhân vật trong truyện (Đom đóm, Chuột chít, Ếch cốm, Hà mã, Cóc, Dế mèn).
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: “Câu truyện “Đồng cỏ hòa ca” nói về buổi biểu diễn hoà nhạc trên cánh đồng xanh những con vật lần lượt cùng nhau xuất hiện. Đom Đóm bay vòng quanh phát sáng rất đẹp, Dế Mèn kéo đàn violong, bạn Cóc luyện thanh cất giọng kêu roạp roạp, Chú Chuột con kêu chít chít, Ếch kêu ộp ộp. Bạn Hà Mã thì nhún nhảy uyển chuyển làm khán giả thích thú, vỗ tay vang. Các âm thanh hòa quyện cùng tiếng gió vang khắp đồng cỏ”. 

        - Biết ý nghĩa của câu chuyện: các con vật trong đồng cỏ biết đoàn kết, hợp tác, cùng nhau tạo nên buổi biểu diễn vui tươi, hạnh phúc.

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng lắng nghe – phản hồi, tự tin thể hiện cảm xúc và hợp tác với bạn khi tham gia hoạt động.

1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động vui vẻ đoàn kết, trẻ biết nói ra cảm xúc của mình khi nghe nhạc, xem phim hoạt hình và xem vở rối.

- Biết quan sát, nhận ra cảm xúc của nhân vật trong truyện (vui, buồn, hồi hộp, hạnh phúc…).

2. Chuẩn bị 

2.1. Đồ dùng của trẻ 

- Quần áo trẻ gọn gàng.

2.2. Đồ dùng của cô
- Máy tính, loa, ti vi. Giáo án ứng dụng cộng nghệ AL, canva.

- Sân khấu rối. Nhạc bài hát trong câu truyện, nhạc trò chơi.
    3. Tiến hành hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định:

- Để khởi động cho giờ học ngày hôm nay, chúng mình cùng nhau tham gia trò chơi nhé.

- Trò chơi “Vũ điệu hóa đá”!

+ Các con cảm thấy thế nào sau khi chơi xong? Vui hay mệt một chút?
+ Khi chơi cùng bạn, điều gì làm con cảm thấy vui nhất?”
→ (Giúp trẻ nhận biết và diễn đạt cảm xúc – kỹ năng SEL: tự nhận thức cảm xúc)

- Giáo dục: Các con ạ, mỗi người đều có quyền được yêu thương, được chơi và học tập cùng nhau. Khi chúng ta biết đoàn kết, chơi công bằng và giúp đỡ bạn thì tất cả đều thấy vui và hạnh phúc hơn đấy!

- Cô có một câu đố muốn chúng mình nghe xem đó là lời hát trong truyện gì nhé!

      (Cô cho trẻ nghe bài hát “Đếm sao”)

+ Khi nghe bài hát này, con tưởng tượng điều gì? Bầu trời khi có nhiều sao khiến con cảm thấy như thế nào?

- Đó chính là câu chuyện “Đồng cỏ hòa ca”, bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện nhé!

2. Nội dung 

* HĐ1: Cô kể chuyện lần 1

- Cô kể với cử chỉ điệu bộ:

+ Cô đố chúng mình biết các con vừa được nghe cô kể câu chuyện gì? Của tác giả nào?

+ Thuộc thể loại truyện gì?

+ Trong khi nghe truyện, con cảm thấy như thế nào? Có đoạn nào khiến con vui hoặc thấy ấm áp không?
+ Theo con, các bạn nhỏ trong câu chuyện có yêu thương nhau không? Vì sao con nghĩ vậy?

* HĐ2: Cô kể lần 2

- Cô kể với video 

- Để câu truyện thêm sinh động hơn, bây giờ các con quan sát và lắng nghe câu chuyện qua lời kể của cô kết hợp với video ứng dụng công nghệ AI nhé!

+ Hỏi trẻ tên truyện?

+ Câu truyện “Đồng cỏ hòa ca” nói về điều gì?

+ Nếu chỉ một bạn hát, buổi biểu diễn có vui không?
+ Khi các bạn cùng nhau biểu diễn, con cảm thấy thế nào?”

=> Câu truyện “Đồng cỏ hòa ca” nói về buổi biểu diễn hoà nhạc trên cánh đồng xanh những con vật lần lượt cùng nhau xuất hiện. Đom Đóm bay vòng quanh phát sáng rất đẹp, Dế Mèn kéo đàn violong, bạn Cóc luyện thanh cất giọng kêu roạp roạp, Chú Chuột con kêu chít chít, Ếch kêu ộp ộp. Bạn Hà Mã thì nhún nhảy uyển chuyển làm khán giả thích thú, vỗ tay vang. Các âm thanh hòa quyện cùng tiếng gió vang khắp đồng cỏ. Khi bình minh lên, tiếng chim ca vang lên ríu rít, muôn loài hân hoan chào đón ngày mới.

=> Giáo dục trẻ: Qua câu truyện này giúp chúng ta hiểu rằng khi các bạn nhỏ biết đoàn kết, lớp học sẽ vui vẻ hơn, ai cũng được chơi và thật hạnh phúc đấy.

- Từ “Hòa ca” có nghĩa là cùng nhau hát, nhiều người hát chung một bài, cùng một nhịp điệu.

*HĐ3: Trích dẫn - Đàm thoại nội dung câu chuyện

- Cô trích: 

Mặt trời xuống núi ngủ, buông chiếc màn bóng đêm, trên bầu trời ấm êm, đính ngàn sao lấp lánh

“Cao cao trên trời, lấp lánh muôn vì sao,
Tung tăng đang nô đùa, mắt cười vui hấp háy.
Xa xa trên đồng, tiếng gió đang hòa ca, cùng bầy thơ đêm sao trên trời.”

1…2…3…4…5…6…7…8…9…10

+ Khi màn đêm buông xuống trên bầu trời xuất hiện điều gì?

+ Bây giờ các con cùng hát và đếm sao với cô nào?

- Cô trích: “Dưới ánh trăng óng ánh, bên những lùm cỏ xanh. Xòe đôi cánh mỏng manh, Đom Đóm đang nhóm lửa. Dế Mèn vui sắm sửa, thổi đàn violong. Bên lằn gió trên đồng, mang tiếng đàn khắp trốn. Ca sĩ Cóc tư tốn, roap, roap, roap, luyện thanh. Bên cạnh đồng cỏ xanh, Ếch Cốm kêu ộp ộp. Buổi biểu diễn khai mạc, Chuột và Ếch mở màn. Cùng hát cùng chơi đàn. Chít chít rồi ộp ộp”
+ Trong buổi biểu diễn, những con vật nào tham gia hát và chơi nhạc?

+ Con cảm thấy thế nào khi nghe các bạn Đom Đóm, Dế Mèn, Cóc, Ếch, Chuột cùng biểu diễn?

+ Bạn Đom Đóm đang làm gì dưới ánh trăng?

+Theo con, bạn Đom Đóm khi được góp ánh sáng của mình có vui không? Vì sao?

+ Dế Mèn chuẩn bị điều gì cho buổi biểu diễn?

+ Dế Mèn mang đàn violong đến buổi biểu diễn - con nghĩ bạn ấy cảm thấy thế nào khi được chơi nhạc cùng các bạn?

+ Ca sĩ Cóc đang luyện tập điều gì?

+ Nếu con là bạn Cóc đang luyện giọng “roap, roap”, con có thấy hồi hộp không khi sắp hát trước mọi người?

+ Ếch Cốm có tiếng kêu như thế nào?

+ Ai là người khai mạc buổi biểu diễn trên đồng cỏ?

+ Các con nghe thấy những âm thanh nào trong đoạn này?

+ Khi nghe các âm thanh hòa quyện với nhau, con cảm nhận không khí của buổi biểu diễn như thế nào?

- Cho trẻ giả làm tiếng kêu các con vật trong truyện.

+ Con nghĩ các bạn trong câu chuyện cảm thấy như thế nào khi cùng nhau biểu diễn?”
+ Nếu con là khán giả, con sẽ khen các bạn thế nào?”
+ Khi các con vật cùng nhau biểu diễn vui vẻ như thế, điều đó cho con thấy điều gì là quan trọng trong một tập thể?
→ (Giáo dục tinh thần đoàn kết, hợp tác, tôn trọng tài năng của người khác).

- Cô trích:“Tiếng vỗ tay lộp độp, vang khắp đồng cỏ xanh. Đom Đóm bay vòng quanh, cất giọng mời Hà Mã. Bước từng bước thong thả, Hà Mã cúi đầu chào. Nhún, rồi kiễng chân cao. Xoay tròn theo nhịp điệu. Những bước chân kỳ diệu, trong điệu múa bale, khiến khán giả thích mê, vỗ tay vang rộn rã. Âm thanh bay muôn ngã, trên cánh đồng bao la, réo rắt và ngân nga, ríu rít cùng làn gió”

+ Khi buổi biểu diễn bắt đầu, mọi người làm gì?

+ Ai được Đom Đóm mời lên biểu diễn?

+ Hà Mã chào khán giả như thế nào?

+ Con nghĩ Hà Mã cảm thấy thế nào khi được mời lên biểu diễn?

+ Nếu con là Hà Mã, khi múa trước mọi người con có thấy vui hay hồi hộp không?

+ Hà Mã đã biểu diễn điệu múa gì?

+ Khi Hà Mã múa, khán giả có phản ứng ra sao?

+ Âm thanh nào vang lên khắp cánh đồng khi mọi người xem múa?

+ Con nghe thấy những tiếng động nào trong đoạn này?

- Cô Trích:

“Trên đồng cỏ xanh xanh, vi vu gió mát lành,
Muôn loài cùng hòa ca. lá la lá la lá.
Ộp ộp là ếch kêu, ri ri Dế kéo đàn,
Roap roap Cóc luyện thanh, vang vang khắp cánh đồng”

Bình minh vừa ló rạng, tia nắng tươi chan hòa, rộn ràng tiếng chim ca, vui đón chào ngày mới.”

- Các con ơi! Với sự hòa ca của các ngư dân trên đồng cỏ qua bài hát “Bài ca đồng cỏ” này đã kết thúc chương trình nghệ thuật. Khi chương trình kết thúc cũng là lúc bình minh đang lên, tất cả cư dân trên đồng cỏ yêu thương cùng nhau đón chào ngày mới đấy.
+ Qua câu chuyện này, con thích nhân vật nào nhất? Vì sao?”
+ Con học được điều gì từ các bạn trong câu chuyện?

* HĐ3: Cô cho trẻ xem vở kịch rối
- Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau nghe câu chuyện “Đồng cỏ hòa ca” thật là hay và ý nghĩa phải không nào? Các con có muốn gặp lại những bạn nhỏ trong câu chuyện - như bạn Đom Đóm, Dế Mèn, Ếch, Cóc, và Hà Mã không?

- Hôm nay, cô sẽ mang đến cho các con một món quà đặc biệt – đó chính là vở rối “Đồng cỏ hòa ca”.

- Trẻ xem rối

- Cô hỏi:

+ Các con vừa xem vở rối gì?

+ Con thấy buổi biểu diễn của các bạn rối có vui không?

+ Khi các bạn cùng nhau biểu diễn, con thấy các bạn có đoàn kết không?

+ Con học được điều gì từ các bạn trong câu chuyện hôm nay?

+ Nếu lớp mình làm vở rối, con muốn đóng vai bạn nào?

+ Con học được điều gì từ các bạn trong vở rối hôm nay?

3. Kết thúc

- Đúng rồi! Các bạn trong câu chuyện rất đáng yêu vì ai cũng biết yêu thương, đoàn kết và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Cô mong rằng các con trong lớp mình cũng sẽ luôn vui vẻ, tự tin, hợp tác và yêu thương nhau như thế nhé!

- Cô và trẻ cùng hát lại bài “Bài ca đồng cỏ” để kết thúc tiết học trong không khí vui tươi.
	- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ khởi động.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe và quan sát

- Trẻ trả lời.

- Trẻ hưởng ứng theo cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời và thực hiện theo yêu cầu của cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Thí nghiệm nước- Quan sát cá
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được cá sống trong nước và có các bộ phận cơ bản: vây, đuôi, mắt, mang. Trẻ nhận biết một số đặc điểm khác nhau của cá (màu sắc, kích thước, chuyển động).

- Quan sát, so sánh và mô tả đặc điểm của cá.

- Rèn kỹ năng khéo léo, tỉ mỉ khi thao tác với nước và cá.

- Hứng thú khám phá, tích cực tham gia hoạt động nhóm.

1.2. Chuẩn bị

- Một số bình nước trong suốt, có nước sạch.

- Một số con cá nhỏ (có thể là cá vàng hoặc cá cảnh an toàn).

- Kính lúp, cốc nhỏ, muỗng, Quần áo thoải mái, khăn tay. Giấy vẽ và bút màu.

1.3. Hướng dẫn

- Cô tập trung trẻ, hát hoặc trò chuyện về cá và môi trường sống của chúng.

- Giới thiệu mục đích: Hôm nay các con sẽ quan sát cá trong nước và thử một số thí nghiệm nhỏ để khám phá cá.
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm một bình nước có cá.
- Cô hướng dẫn trẻ quan sát: Hình dáng, màu sắc, số lượng vây, đuôi của cá. Cá bơi như thế nào khi có nước trong bình.

- Cô hỏi trẻ: Các con có thấy gì đặc biệt ở cá không? Cá di chuyển nhanh hay chậm?
- Cho trẻ thử thả một số vật nhỏ (như lá cây, viên đá nhỏ) vào nước để quan sát cá phản ứng.

- Trẻ chia sẻ kết quả quan sát của nhóm mình.

- Cô nhắc nhở trẻ không được làm cá sợ hãi hoặc bỏ cá ra ngoài nước lâu.

2. Trò chơi vận động: Cá bơi trong dòng nước
- Cô nói cách chơi:  Mỗi bạn sẽ hoá thân thành một con cá khi cô hô: “Bơi!” → Trẻ di chuyển dọc theo vạch, tay quạt, chân đạp như đang bơi. Khi cô giáo hô: “Dòng xoáy!” → Trẻ phải nhảy sang vạch khác, né “dòng xoáy”.
 - Luật chơi: Bạn nào bị “dòng xoáy” chạm hoặc bị “cá lớn” bắt thì đứng ngoài vạch, quan sát, bạn nào bơi an toàn hết lượt là “cá khỏe”.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bé trồng rau xanh
1. Mục đích

- Trẻ biết một số loại rau xanh thường trồng: rau muống, rau cải, xà lách, húng… Trẻ nhận biết các bước cơ bản để trồng rau: chuẩn bị đất, gieo hạt, tưới nước, chăm sóc.

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh sự phát triển của cây. Trẻ biết tự gieo hạt, tưới nước, chăm sóc rau theo nhóm. Phát triển khả năng phối hợp tay – mắt và kỹ năng làm việc nhóm.

- Trẻ biết yêu quý cây xanh, chăm sóc thiên nhiên. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời, chủ động khám phá.

2. Chuẩn bị
- Chậu, hộp nhựa hoặc thùng xốp nhỏ để trồng rau. Đất, phân bón hữu cơ. Hạt giống rau (rau muống, rau cải, xà lách…).Bình tưới nước nhỏ, que cấy hạt. Giấy, bút màu để trẻ vẽ nhật ký trồng rau.

- Quần áo thoải mái, khăn tay, găng tay nhỏ 
3. Hướng dẫn

- Cô tập trung trẻ, trò chuyện về rau xanh: Các con có biết rau nào ăn được, rau nào xanh mướt không?
- Giới thiệu mục đích: Hôm nay các con sẽ trồng rau xanh và chăm sóc chúng như các nhà nông nhí.
- Cho trẻ xem hạt giống và đất.

- Cô hướng dẫn trẻ nhận biết: hạt nhỏ – to, màu sắc khác nhau.

- Trẻ sờ, quan sát hạt, đất, cảm nhận kết cấu.

- Cô hướng dẫn các bước trồng rau:
+ Đổ đất vào chậu khoảng 2/3 chậu.

+ Dùng tay hoặc que cấy hạt để gieo hạt vào đất (khoảng cách phù hợp).

+ Rải một lớp đất mỏng lên hạt.

+ Tưới nước nhẹ nhàng, đều.
- Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2-3 trẻ.

- Cô quan sát, hỗ trợ trẻ thao tác đúng kỹ thuật.

- Hướng dẫn trẻ ghi nhật ký bằng cách vẽ hoặc mô tả sự phát triển của cây.

- Nhắc trẻ: tưới nước đều đặn, chăm sóc rau hàng ngày.

- Nhận xét hoạt động: Các con trồng rau rất khéo, cây sẽ lớn lên nhờ các con chăm sóc.
- Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay sạch sẽ.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm futureLang

Unit 5 tiết 2:  Ôn từ vựng.

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ ôn lại các từ đã học: dog, cat, bird, fish, duck, cow.

- Trẻ nhận biết và sử dụng được mẫu câu: “What is it?” – “It’s a …”

- Trẻ phát âm rõ, biết phản xạ khi được hỏi tên con vật.

b. Kỹ năng

- Phát triển kỹ năng nghe – nói tiếng Anh. Trẻ biết làm việc theo nhóm, theo cặp. Tăng phản xạ nhanh qua trò chơi đoán hình, đoán tiếng kêu.
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tự tin phát biểu. Hợp tác, thân thiện khi chơi cùng bạn.
1.2. Chuẩn bị

- Ti vi + phần mềm FutureLang.

- Hình ảnh con vật đã học dog, cat, bird, fish, duck, cow. Túi bí mật để chơi “Guess in the Bag”. Loa bật nhạc + âm thanh tiếng động vật.

1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô tổ chức trò chơi: Animal Dance. Cô bật nhạc → trẻ nhảy theo.

- Khi nhạc dừng, giáo viên giơ hình con vật bất kỳ. 

- Trẻ hô to tên con vật bằng tiếng Anh.
1.2. Nội dung

* HĐ 1: Ôn từ vựng
- Cô giơ nhanh các thẻ: dog – cat – fish – duck – cow – bird.

Trẻ nói lại tên con vật.

- Cô và trẻ nhắc lại mẫu câu đã học:
→ “This is a dog.”

* HĐ 2: Luyện tập củng cố 

- Cô bật âm thanh trong FutureLang.

Ttrẻ nghe → chỉ vào hình con vật tương ứng.
- Cô cho trẻ Ask & Answer theo cặp

Giáo viên cầm thẻ hỏi 1 trẻ:→ “What is it?” Trẻ đáp:→ “It’s a tiger.”

- Sau đó 2 trẻ thực hành hỏi – đáp với nhau.

- Cô tổ chức Tc: Match the Sound

-  Cô bật tiếng voi, tiếng hổ… Trẻ đoán con vật.

- Cô tổ chức trò chơi: Guess in the Bag

Cách chơi: Cô chuẩn bị túi vải chứa nhiều mô hình hoặc hình cắt con vật (trộn cả cũ và mới). Lần lượt từng trẻ thò tay vào túi → lấy ra 1 hình → đưa lên → nói:
→ “It’s a … (elephant). 

GV hỏi lại:
→ “What is it?”
- Trẻ trả lời đúng thì cả lớp vỗ tay.

* HĐ3: Kết thúc

- Hát bài “Baby Animals Song” bài trong FutureLang.

Chào tạm biệt: Goodbye teacher! Goodbye friends!
	- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô
- Trẻ đọc theo yêu cầu của cô.
- Trẻ nhắc lại
- Trẻ  nghe và thực hiện theo yêu cầu
- Trẻ ghép hình theo cặp

- Trẻ thực hành

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.

- Trẻ trả lời

- Trẻ hát



2. Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
Thứ tư, ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Nghỉ tết dương lịch)
Thứ năm, ngày 01 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô giáo nhẹ nhàng chào đón trẻ, hỗ trợ phụ huynh gửi trẻ, trao đổi nhanh về tình hình sức khỏe, tâm trạng và những lưu ý trong ngày.

- Nhắc trẻ cởi giày dép, treo ba lô, cất bình nước và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định để hình thành nề nếp, tính tự lập.

- Cô cho trẻ xem một mô hình hoặc tranh ảnh về cá để tạo hứng thú. Gợi mở trẻ nói về những điều bé biết: Cá sống ở đâu? Cá thở bằng gì? Cá di chuyển như thế nào? Trẻ đã từng nhìn thấy những loại cá nào?

- Trẻ chia sẻ trải nghiệm: xem cá bơi, cho cá ăn, nhìn thấy cá ở chợ, trong bể kính…

- Lồng ghép giáo dục an toàn: Không thò tay vào bể cá lạ. Không nghịch nước hoặc chạy nhảy gần bể cá để tránh trượt ngã.

- Trẻ đăng ký góc chơi theo ý thích
+ Góc nghệ thuật: tô màu con cá, làm vẩy cá bằng dấu chấm, xé dán hình con cá.

+ Góc xây dựng: xây “bể cá”, “đại dương thu nhỏ”.

+ Góc phân vai: đóng vai người bán cá – người mua cá.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loại cá biển, cá nước ngọt.

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

+ Cho trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng “Những chú cá đến lớp hôm nay”.

+ Trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ; đếm xem có bao nhiêu “chú cá nhỏ” trong lớp.

+ Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc để nói về tâm trạng hôm nay (vui - bình thường - mệt).

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề như: “Cá vàng bơi”, “Cá vàng tung tăng”, “Biển xanh gọi em”.

- Hô hấp: Thổi bong bóng cho cá.
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

- Dạy hát “Chú voi con ở Bản Đôn” ( ST: Phạm Tuyên )

- Nghe hát: Đố bạn (ST: Hồng Ngọc)

     - Trò chơi âm nhạc: Nhịp điệu âm nhạc

1. Mục đích- yêu cầu

1.1. Kiến thức:

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng câu, lời và giai điệu bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”. 

- Trẻ biết tên bài hát, tác giả và có thể kể được một số thông tin về chú voi.

- Trẻ chú ý nghe hát, nhận biết nhịp điệu, âm sắc của bài hát.

- Trẻ biết chơi TC âm nhạc đúng luật, đúng cách
1.2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, lắng nghe, phân biệt cao thấp, nhanh chậm của âm nhạc.

- Rèn kỹ năng hát đúng nhịp, giai điệu, biết kết hợp vận động cơ thể.

- Biết phối hợp nhóm khi biểu diễn, phát triển kỹ năng biểu diễn trước tập thể.

1.3. Thái độ

- Trẻ yêu thích, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động.
- Có tinh thần hợp tác với bạn.

- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ các con vật, không lại gần những con vật hung giữ.

2. Chuẩn bị.

2.1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc không lời: “Chú voi con ở Bản Đôn”, “Ta đi vào rừng xanh”.

- Tranh trình chiếu: Các loài vật sống trong rừng, hình ảnh chú voi.

- Hình minh họa các hành động trong bài hát (vẫy vòi, bước đi của voi).

2.2. Đồ dùng của trẻ:

- Sân khấu nhỏ, mũ voi: vàng, hồng, trắng

- Dụng cụ âm nhạc: đàn, xắc xô, phách tre, song loan, trống cơm

- Quà nhỏ động viên trẻ

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cô chho trẻ vận động nhẹ: vỗ tay theo nhịp, lắc lư, xoay người, bật nhảy nhỏ theo nhạc nền “ta đi vào rừng xanh”.

- Cô hỏi trẻ về các loài động vật trong rừng.

- Trình chiếu tranh minh họa: voi, hươu, nai, chim, gấu…

- Cô dẫn dắt: Chúng ta sẽ học hát về chú voi con rất đáng yêu ở Bản Đôn nhé! Tác giả Phạm Tuyên nhé!
- Trẻ vỗ tay theo nhịp, hô to: “Voi, voi, chú voi con dễ thương!
2. Nội dung.

a. Hoạt động1: Dạy hát “Chú voi con ở Bản Đôn”
- Lần 1 cô hát : Cô hát cho trẻ nghe

- Cô hát lần 2: có nhạc đệm kết hợp cử chỉ, điệu bộ.

* Đàm thoại về nội dung bài hát.

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?

+ Của ai sáng tác?

+ Bài hát có nhắc đến con gì?

+ Chú voi con như thế nào?

+ Chú voi con còn như thế nào nữa?

 + Để có sức kéo gỗ cho bản làng thì voi con phải như thế nào? 
* Bài hát “Chú voi con ở bản đôn”nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát viết về chú voi con ở bản đôn chưa có ngà nên vẫn là trẻ con nên rất ham ăn và ham chơi, chú đến từ rừng già và ở với con người, giúp buôn làng kéo gỗ.

* Dạy trẻ hát.

- Cô cho cả lớp hát 2 lần.

 - Cô mời 3 tổ hát.

 - Cô mời nhóm nam.

- Cô mời nhóm nữ.

- Cô mời 1 trẻ hát. 
- Trong quá trình hát cô chú ý sửa sai cho trẻ về

b. Hoạt động 2: TC nhịp điệu âm nhạc.
- Vừa rồi các con đã tập luyện rất là hăng say và nghiêm túc cô sẽ thưởng cho các con 1 trò chơi mang tên “Nhịp điệu  âm nhạc”

- Để chơi được trò chơi này, cô đã chuẩn bị cho các con những chiếc vòng rất nhiều màu sắc màu xin mời chúng mình hãy cùng nhẹ nhàng đi lấy và đứng thành vòng tròn nào.

- Với trò chơi này, các con hãy lắng nghe nhạc,  nhún chân và vỗ tay theo nhịp điệu nhạc và nhảy vào chiếc vòng ở phía trước mặt mình. Các con phải phối hợp với nhau để tạo thành vòng tròn và bước nhảy được uyển chuyển. Nếu bạn nào không nhảy đúng và nhảy vào cạnh vòng sẽ bị loại ra ngoài 1 lần chơi. Chúng mình đã rõ cách chơi và luật chơi chưa nào. Chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa nào?

+ Cô cho trẻ chơi lần 1 trong 1 bản nhạc.

+ Lần 2: Trẻ chơi cùng cô phụ

+ Lần 3: cô cho trẻ chơi và tổng hợp những bạn vi phạm

- Cô nhận xét.

c.Hoạt động 3: Nghe hát “Đố bạn”
- Cô giới thiệu nội dung bài hát  “Đố bạn”: tác giả Hồng Ngọc.

- Hát lần 1: Cô hát và thể hiện hết tình cảm, sự vui nhộn của bài hát.

- Giáo dục: Cô giáo dục trẻ yêu quý thiên nhiên và không được đến gần những con vật hung dữ.
- Hát lần 2: Cô hát đàn theo nhạc đệm đàn gita   

- Nghe hát lần 3:  Cô và trẻ cùng hát biểu diễn.

3. Kết thúc

- Cô cho trẻ đi ra ngoài
	- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời

- Trẻ xem
Trẻ  lắng nghe

- Trẻ vỗ tay, hô to
- Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

- Trẻ hát

- Trẻ hát

- Trẻ hát

- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe

-Trẻ đi lấy vòng

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi cùng cô

-Trẻ chơi cùng cô phụ

-Trẻ chơi lần cuối 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Cô và trẻ đi ra ngoài theo nhạc  “ Hát lên cho đời vui”


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát - Phân loại và đếm cá
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết phân loại cá theo màu sắc, kích thước hoặc chủng loại. 
- Trẻ biết đếm số lượng cá trong từng nhóm và so sánh nhiều – ít hơn.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân loại, đếm và so sánh.
-  Phát triển vận động tinh khi nhặt – phân loại cá; rèn vận động thô qua trò chơi.

- Hứng thú tham gia hoạt động.

1.2. Chuẩn bị

- Mô hình đồ chơi cá bằng nhựa nhiều loại: cá đỏ, cá xanh, cá vàng… 3 giỏ để trẻ phân loại.

- Thẻ số từ 1–10.

- Sân chơi sạch, an toàn.

1.3. Hướng dẫn

- Cô và trẻ đi theo vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác “cá bơi”.

- Cô hỏi gợi mở: Các con đã bao giờ nhìn thấy nhiều loại cá chưa? Hôm nay chúng mình sẽ cùng phân loại và đếm cá nhé!
- Cô mở “rổ cá” cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: Con thấy những loại cá nào? Cá có những màu gì? Có con to - con nhỏ không?.
- Cô đưa ra yêu cầu: Các con hãy n hặt cá to – cá nhỏ để vào 2 bể khác nhau.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát, gợi mở, hỗ trợ.

- Khi trẻ phân loại xong, cô yêu cầu đếm: Bể cá màu đỏ có bao nhiêu con? Bể cá màu xanh có ít hơn hay nhiều hơn?  
- Trẻ dùng thẻ số gắn tương ứng.

Chuyển sang trò chơi vận động.

2. TCVĐ: Mang cá về đúng bể
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội khi có hiệu lệnh “BẮT ĐẦU!”, trẻ chạy nhanh đến khu vực “hồ nước giả”, nhặt 1 con cá và chạy về bỏ vào đúng bể theo kích thước sau đó chạy về cuối hàng và bạn tiếp theo lên chơi.

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được mang 1 con cá, phải chạy đúng về bể có ký hiệu  đội nào mang đúng và đủ cá nhanh nhất là thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyễn khích trẻ

3. Chơi tự do tại khu vận động
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Nhảy dân vũ “ Bài ca tôm cá”

1. Mục đích
- Trẻ biết tên bài dân vũ “Ca Tôm Cá”.

- Biết một số động tác mô phỏng con tôm, con cá, sóng biển.
2. Kỹ năng

- Trẻ phối hợp nhịp nhàng theo nhạc.

- Rèn vận động nhịp điệu: giơ tay, bật nhẹ, xoay người, lắc hông.

- Trẻ mạnh dạn biểu diễn trước tập thể.

3. Thái độ

- Hứng thú, tự tin khi tham gia hoạt động tập thể.

- Biết giữ đội hình, không xô đẩy bạn.

2. Chuẩn bị

- Nhạc bài “Bài ca Tôm Cá” - CLB năng khiếu tuôi thơ
- Vị trí hoạt động rộng rãi: sân trường, 
- Dòng kẻ, điểm đánh dấu vị trí đứng.

3. Hướng dẫn
- Cô mở âm thanh tiếng biển + nhạc nhẹ.

Cô dẫn dắt: Chúng mình cùng nhau lặn xuống biển xem các bạn tôm cá đang nhảy múa thế nào nhé!→ Trẻ làm vài động tác mô phỏng: Tay lượn sóng, bơi cá, giơ tay bắt tôm.

- Giới thiệu bài dân vũ: Có bài hát “Bài ca Tôm Cá” rất vui nhộn. Hôm nay lớp mình sẽ học điệu nhảy dân vũ theo bài này nhé!
- Cô làm mẫu 1 lượt

+ Cô trình bày trọn bài để trẻ quan sát toàn bộ nhịp điệu.

-  Cô dạy từng động tác

- Bắt đầu nhạc: 
+ Nhịp 1–4: Hai tay giơ cao lượn sóng sang phải – sang trái.

+ Nhịp 5–8: Bước sang phải 2 nhịp, sang trái 2 nhịp.

- Từ câu: Một ngày nắng ….Tay chèo (8 nhịp)

+ Hai tay co trước ngực làm càng tôm, bật nhẹ tại chỗ 4 nhịp.

+ Xoay người 1 vòng nhẹ (4 nhịp).

- Từ câu hò dô….dô hò dô (8 nhịp)

+ Tay phải đưa lên, tay trái đặt hông → lắc hông 2 lần sang phải.

+ Đổi bên: tay trái đưa lên, tay phải đặt hông → lắc 2 lần sang trái.

+ Bật tại chỗ 4 nhịp (tay mô kéo lưới).

Từ câu: Một ngày mới …tay chèo
+ Hai tay chéo trước ngực → mở rộng tạo hình sóng.

+ Bước tiến 2 bước, lùi 2 bước theo nhạc.

+ Quay sang bạn bên cạnh, cười – vẫy tay “xin chào”.

- Ghép toàn bộ bài

- Luyện cùng nhạc 2–3 lượt.

- Cô chỉnh đội hình: vòng tròn – hàng dọc – hàng ngang tùy không gian.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách toán trang 15,16
1.1. Mục đích
-  Trẻ biết sử dụng vở theo hướng dẫn của cô. Trẻ ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan, nhận biết số lượng, chữ số 7

- Trẻ có kỹ năng sử dụng vở, cầm bút

- Giáo dục trẻ giũ gìn sách vở

1.2. Chuẩn bị

 - Vị trí hoạt động, bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở, trang phục cô trẻ gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ ổn định chỗ ngồi. Cô phát bút, vở cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở

+ Hướng dẫn trẻ nối đồ vật thành cặp có mối liên quan

+ Tô màu các cặp

+ Đếm số lượng, tô nét chấm mờ số 7

- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém

- Nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng

2. Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng. Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ
- Trả trẻ đúng giờ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
Thứ sáu, ngày 02 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô giáo nhẹ nhàng chào đón trẻ, hỗ trợ phụ huynh gửi trẻ, trao đổi nhanh về tình hình sức khỏe, tâm trạng và những lưu ý trong ngày.

- Nhắc trẻ cởi giày dép, treo ba lô, cất bình nước và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định để hình thành nề nếp, tính tự lập.

- Cô cho trẻ xem một mô hình hoặc tranh ảnh về cá để tạo hứng thú. Gợi mở trẻ nói về những điều bé biết: Cá sống ở đâu? Cá thở bằng gì? Cá di chuyển như thế nào? Trẻ đã từng nhìn thấy những loại cá nào?

- Trẻ chia sẻ trải nghiệm: xem cá bơi, cho cá ăn, nhìn thấy cá ở chợ, trong bể kính…

- Lồng ghép giáo dục an toàn: Không thò tay vào bể cá lạ. Không nghịch nước hoặc chạy nhảy gần bể cá để tránh trượt ngã.

- Trẻ đăng ký góc chơi theo ý thích
+ Góc nghệ thuật: tô màu con cá, làm vẩy cá bằng dấu chấm, xé dán hình con cá.

+ Góc xây dựng: xây “bể cá”, “đại dương thu nhỏ”.

+ Góc phân vai: đóng vai người bán cá – người mua cá.

+ Góc sách/tranh: xem sách ảnh về các loại cá biển, cá nước ngọt.

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

+ Cho trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng “Những chú cá đến lớp hôm nay”.

+ Trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ; đếm xem có bao nhiêu “chú cá nhỏ” trong lớp.

+ Trẻ tự chọn biểu tượng cảm xúc để nói về tâm trạng hôm nay (vui - bình thường - mệt).

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề như: “Cá vàng bơi”, “Cá vàng tung tăng”, “Biển xanh gọi em”.

- Hô hấp: Thổi bong bóng cho cá.
- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
KPKH: Khám phá cuộc sống của cá 

1. Mục đích:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết cá sống dưới nước, thở bằng mang, bơi bằng vây và đuôi.

- Trẻ biết điều kiện cần thiết để cá sống khỏe (nước sạch, cây thủy sinh, ánh sáng).

- Trẻ biết một số loại thức ăn của cá.

 1.2. Kĩ năng:

- Quan sát, ghi nhớ, phân loại, so sánh.

- Sáng tạo khi thiết kế hoặc mô phỏng môi trường sống cho cá.

- Hợp tác nhóm, trò chuyện và giải thích ý tưởng.

 1.3. Thái độ:

- Yêu thích khám phá khoa học.

- Biết yêu quý các loài cá, có ý thức bảo vệ môi trường nước.

 2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Video ngắn “Cuộc sống của cá dưới nước”.

- Mô hình bể cá, hình ảnh, video cá bơi, bọt biển, đồ chơi cá.

 2.2. Đồ dùng của trẻ: 

- Thẻ hình cá, bút màu, giấy, kéo, hộp nhựa trong (mô hình bể cá). 

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: Gợi hứng thú

- Cô bật âm thanh “tiếng sóng, tiếng cá bơi” và hỏi: Các con hãy tưởng tượng mình là những nhà thám hiểm dưới biển. Các con nhìn thấy gì?
- Cô tạo không khí nhập vai, trẻ hào hứng.

 2. Nội dung: Tìm hiểu về cuộc sống của cá dưới ngước
* Hoạt động 1: Quan sát bộ phận cơ thể cá
- Cô cho trẻ quan sát mô hình bể cá

- Cô hỏi:

+ Cá có những bộ phận nào?
- Cô ghi kết quả lên bảng và vẽ sơ đồ minh họa đơn giản.

+ Đuôi cá dùng để làm gì? Các con thử xem khi cá bơi, đuôi di chuyển như thế nào?
- Cô minh họa thêm bằng hình vẽ mũi tên cho hướng bơi.

+ Cá bơi bằng gì?

+ Ngoài đuôi ra, cá còn dùng gì để di chuyển?
- Cô bổ sung bằng hình vẽ vây và giải thích vây giúp cá cân bằng và điều hướng.

Cô hỏi:

+ Theo các con cá thở bằng gì để sống dưới nước?
- Cô minh họa: vẽ mang cá trên bảng, giải thích: Mang giúp cá lấy oxy từ nước để thở. Nếu nước bẩn, cá khó thở và không khỏe.

- Cô ghi lại kết quả trên bảng, kết hợp tranh minh họa.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về môi trường sống của cá
- Các con ơi, lúc nãy chúng mình đã quan sát được hình dáng và cách bơi của cá rồi. Nhưng cá sống trong môi trường như thế nào để khỏe mạnh nhỉ?
- Bây giờ chúng mình sẽ cùng khám phá môi trường sống của cá nhé!”

- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về môi trường sống của cá ở bể.
+ Các con thấy bể cá có những gì?
+ Những thứ đó giúp cá sống như thế nào nhỉ?
+ Các caon thấy nước trong bể cá có màu gì?
 + Theo con vì sao nước phải trong?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu nước bị đục hoặc bẩn?
=> Đúng rồi! Nước phải sạch và trong thì cá mới sống được đấy
+ Theo các con cây này dùng để làm gì nhỉ?
=> Cây thủy sinh còn giúp làm sạch nước và tạo bóng mát để cá không sợ đấy.
+ Còn những viên đá dưới đáy thì sao? Có tác dụng gì?
=> Đúng rồi, Đá, san hô là nơi trú ngụ của cá đấy các con ạ. Và người ta còn bỏ nhiều sỏi đá dưới đáy bể để cho môi trường sống của cá giống với sông biển tự nhiên đó.
+ Thế chúng mình thấy cá bơi như thế nào? Cá có cần nhiều chỗ để bơi không?
+ Nếu bể cá nhỏ quá, cá không có chỗ bơi thì cá sẽ buồn và yếu đấy!
+ Nếu một ngày nước bể cá bị đục, trong bể không có cây, không có đá, không có chỗ trú ẩn… thì cá có sống tốt không?
+ Vậy muốn cá khỏe mạnh chúng ta phải làm gì?
=> Cá cần một môi trường sạch – có nước trong – có cây – có chỗ trú ẩn – và có không gian bơi để sống thật khỏe đấy các con ạ!
- Hôm nay các con đã khám phá được môi trường sống của cá rồi. Các con giỏi lắm! Khi chăm cá ở lớp hoặc ở nhà, nhớ giữ nước sạch, cho cá ăn vừa đủ và yêu thương cá nhé!
* Hoạt động 3: Củng cố - Mở rộng: Mô phỏng môi trường sống cho cá
- Các con ơi, để cá sống khỏe mạnh thì cá cần có một ngôi nhà dưới nước thật đẹp. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tạo một bể cá mô phỏng! Các con có đồng ý không?

- Cô chia lớp thành 3 nhóm
Nhóm 1 – Làm cây thủy sinh

Nhóm 2 – Làm đá – sỏi dưới đáy bể

Nhóm 3 – Làm cá giấy để thả vào bể

- Cô bật nhạc nhẹ, quan sát – hỗ trợ các nhóm
- Cô gợi mở trong lúc trẻ làm:

+ Con đang làm gì cho bể cá của mình thế?
+ Cây thủy sinh của nhóm mình có cao hay thấp?
+ Cá giấy của con có mấy màu vậy?
+ Đá sỏi con làm xong rồi, con muốn trang trí thêm gì không?
- Khi trẻ làm cong cô cho trẻ ghép thành "Bể cá lớn"
- Các con dừng tay nào! Bây giờ từng nhóm hãy mang sản phẩm của mình lên để chúng ta cùng tạo một bể cá thật đẹp nhé!
Cô mời nhóm 1 đặt cây thấp – cao.
Nhóm 2 rải đá sỏi xuống đáy.
Nhóm 3 thả cá giấy vào.

- Cô hỏi:
+ Các con thấy bể cá của lớp mình như thế nào?
+ Nếu cá sống ở bể này, cá cần thêm điều gì nữa nhỉ?
=> Đúng rồi! Cá cần nước sạch – thức ăn – chỗ trú ẩn – không gian bơi để sống thật khỏe mạnh đấy

- GD: Cô khen tất cả các nhóm đã làm việc rất chăm chỉ và sáng tạo. Nhờ các con mà bể cá ngày hôm nay thật đẹp! Khi chăm cá ở nhà hay ở lớp, các con nhớ: không làm nước bẩn, cho cá ăn vừa đủ, yêu thương cá nhé!
3.Kết thúc:

- Cô cho trẻ chụp ảnh cùng bể cá
- Cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng
	- Trẻ mô tả: cá, rong, bọt nước…
- Trẻ thực hiện

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát và mô tả: Cá bơi về phía trước nhờ đuôi quạt nước.
- Trẻ trả lời: “Dùng vây.”
- Bằng mang.
- Vâng ạ!
- Trẻ chú ý

- Có nước, cây xanh, đá để trẻ chốn.
- Nước để cá bơi, cây để cá ẩn nấp,…

- Trong ạ!

- Để cá thở

- Cá không thở được, bị bệnh, chết,..

- Để cá trốn, ngủ, đẹp

- Cá chui vào hang

- Trẻ lắng nghe

- Có ạ!

- Không ạ!

- Thay nước, giữ cho bể cá sạch,..
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời. 

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện

- Đẹp ạ!

- Nước ạ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chụp ảnh cùng lớp, nhóm

- Trẻ thu dọn đồ dùng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát màu sắc và hình dáng của cá
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết và mô tả màu sắc, hình dáng, kích thước, vây và đuôi của cá. Biết phân biệt các loại cá theo màu sắc và hình dạng.

- Quan sát chi tiết, phát triển khả năng so sánh và phân loại. Rèn kỹ năng phối hợp tay - mắt khi chỉ vào hình ảnh. Tập cách mô tả bằng lời ngắn gọn, rõ ràng.

- Yêu thích thiên nhiên, động vật, đặc biệt là cá.

1.2. Chuẩn bị

- Hình ảnh minh họa các loại cá nhiều màu sắc.

- Thẻ hoặc bảng ghi tên các loài cá.

- Sân chơi hoặc khu vực ngoài trời rộng, thoáng.

- Giấy, bút màu hoặc bảng nhỏ để trẻ ghi, chấm màu.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cô mở nhạc bài: Điều kỳ lạ quanh ta

- Xung quanh chúng ta có rất nhiều điều để các con cùng nhau khám khá. Và ngày hôm nay cô và các con chúng mình cùng tìm hiểu về điều kỳ diệu của cá nhé.

- Trẻ đi vòng tròn bắt chước cử động của cá: bơi, lắc thân, vẫy đuôi. Thực hiện các động tác tay, chân nhẹ nhàng để giãn cơ.

- Cô giới thiệu hình ảnh: Các con ơi, hôm nay chúng mình sẽ quan sát các bạn cá xinh xắn nhé! Nhìn xem các bạn cá có màu sắc và hình dáng gì nào?
- Trẻ quan sát từng con cá/hình ảnh:

+ Màu sắc: đỏ, vàng, xanh, cam…

+ Hình dáng: dài, tròn, nhỏ, lớn.

+ Vây và đuôi: ngắn, dài, tròn, nhọn.

- Cô đặt câu hỏi gợi mở:

+ Bạn cá nào dài nhất?
+ Bạn cá nào có màu sắc rực rỡ nhất?
+ Bạn cá nào có đuôi dài, bạn nào có đuôi tròn?
- Trẻ vẽ nhanh cá theo quan sát 

2. TCVĐ: Bắt chước cá bơi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

+ Cách chơi:Trẻ hóa thân thành cá: bơi xung quanh, vẫy đuôi, đổi hướng, mô phỏng hành vi cá trong bể. Cô kết hợp hiệu lệnh: “Cá bơi nhanh!”, “Cá lặn xuống!”, “Cá lắc đuôi!”.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Nhận xét động viên trẻ

3. Chơi tự do sân giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc xây dựng: Xây bể cá
- Góc nghệ thuật: Trang trí con cá
- Góc học tập: Phân loại cá nước ngọt - Nước mặn, Cá mẹ - cá con,  ghép tranh vòng đời của cá
- Góc thư viện: Trẻ xem sách về các loài cá, San hô, sinh vật dưới đáy biển
- Góc trải nghiệm: Lau khay nước bị đổ, gắp cá bằng kẹp gỗ
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 
- Nhạc cụ âm nhạc. 
- Phiếu bé ngoan
- Vị trí hoạt động. 

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ
- Giúp đỡ trẻ yếu kém
- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau
2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Phát bé ngoan
- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng
- Đầu tóc gọn gàng
- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 
- Trả trẻ đúng giờ.
